
Danh sách nhận thông tin chứng chỉ Tiếng Anh cộng điểm ưu tiên xét tuyển đầu vào Học viện Kỹ thuật mật  mã

Cập nhật đến 9h00 ngày 18/7/2024

STT TÊN THÍ SINH
NGÀY THÁNG 

NĂM SINH
SỐ CCCD

SBD KỲ THI 

THPT
ĐIỂM CCTA

CCTA SỬ 

DỤNG XT

NGÀY CÒN 

HIỆU LỰC 

CCTA

NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN

1 Lê Huy Tuấn 05/12/2006 001206025860 01033358 6.5 IELTS 10/5/2026 An toàn thông tin

2 Trần Quốc Anh 25/12/2006 064206001067 38010256 96 TOEFL iBT 9/9/2025
An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

3 Đỗ Huy An 16/06/2005 001205003061 01008853 7 IELTS 24/03/2025
An toàn thông tin

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

4 Tăng Hải An 08/10/2006 001206015820 01030997 6.5 IELTS 7/3/2026 An toàn thông tin

5 Ngô Minh Đức 14/07/2006 001206039261 01086268 5.5 IELTS 5/5/2026

Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

6 Hà Ngọc Anh 27/11/2006 001206005772 01046218 6.5 IELTS 12/9/2026

An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

7 Phan Minh Tiến 16/08/2006 024206005025 18010236 840 TOEIC 31/05/2026

Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

8 Hà Trung Hiếu 27/02/2006 001206029624 01025497 6 IELTS 9/1/2026 An toàn thông tin

9 Giáp Đăng Khánh 29/07/2006 024206013522 18001247 700 TOEIC 6/5/2026 An toàn thông tin
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10 Trần Đình Nguyên 02/11/2006 077206001057 52001346 7 IELTS 23/09/2025 An toàn thông tin

11 Tất Tiểu Linh 21/07/2000 079300003788 02049940 930 TOEIC 8/6/2026 An toàn thông tin (KMP)

12 Võ Tuấn Anh 12/3/2006 042206003592 30004788 6.5 IELTS 11/8/2025

An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

13 Nguyễn Nam Khánh 05/12/2006 022206006883 17007644 6.5 IELTS 7/9/2025
An toàn thông tin

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

14 Trần Trung Nghĩa 9/1/2006 012206001122 07000300 5.5 IELTS 7/3/2026 An toàn thông tin

15 Phạm Duy Anh 16/03/2006 001206003550 01000295 6.5 IELTS 15/8/2025
Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

16 Nguyễn Hải Đăng 02/01/2006 001206020595 01043428 6.5 IELTS 28/12/2025 An toàn thông tin

17 Lê Hoàng Anh 12/11/2006 001206005896 01046230 6 Ielts 12/9/2025
Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

18
Nguyễn Trương Quang 

Hưng
30/10/2006 022206005782 17010178 7.5 IELTS 18/01/2026 An toàn thông tin

19 Nguyễn Mạnh Dũng 23/06/2006 001206020709 01062029 7.5 IELTS 27/8/2025 An toàn thông tin
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20 Phạm Ngọc Huân 10/10/2006 036206031447 01107072 5.5 IELTS 25/11/2025
Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

21 Bùi Ninh Khôi 20/01/2006 001206001097 01026044 6 IELTS 2/11/2025
An toàn thông tin 

Công nghệ thông tin

22 Nguyễn Việt Hùng 06/02/2006 001206038574 01029887 870 TOEIC 6/4/2026
An toàn thông tin

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

23 Phan Văn Đức 13/12/2006 033206004780 22009473 6.5 IELTS 1/11/2025 An toàn thông tin

24 Nguyễn Hồng Phúc 11/10/2006 048306006913 04003471 6.5 IELTS 12/9/2025 An toàn thông tin

25 Nguyễn Minh Phương 9/11/2006 014206001092 14012545 6.5 IELTS 30/4/2026

Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

26 Man Văn Phong 17/02/2006 027206008302 19013877 7 IELTS 30/5/2024
An toàn thông tin

Kỹ Thuật Điện tử viễn thông

27 Phạm Hải Minh 11/09/2006 031206002642 03023171 6.5 IELTS 24/8/2025
Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

28 Đồng Văn Chấn Vĩ 16/08/2006 031206004981 03014707 6.5 IELTS 30/11/2025
Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

29 Cao Quang Vinh 29/01/2006 001206013365 01028181 7.5 IELTS 28/02/2026
An toàn thông tin

Công nghệ thông tin
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30 Tô Duy Anh 23/12/2006 001206028599 01023786 7.5 IELTS 16/08/2025 An toàn thông tin

31 Hà Võ Đức Thiện 15/02/2002 079202021424 02070373 900/990 TOEIC 3/5/2026 An toàn thông tin

32 Đàm Duy Anh 10/5/2006 001206024420 19010207 5.5 IELTS 23/04/2026 An toàn thông tin

33 Nguyễn Duy Hiếu 23/08/2006 001206082140 01001224 8 IELTS 5/11/2025

Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

34 Trần Đức Hiếu 12/8/2006 037206004946 27003796 8 IELTS 23/05/2026 An toàn thông tin

35 Phạm Minh Quân 27/08/2006 001206023833 01056053 6 IELTS 22/12/2025

Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

36 Lý Trần Minh Nguyên 23/11/2006 001206089876 01107394 7.5 IELTS 2/5/2026

Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

37 Vũ Ngọc Minh 19/10/2006 034206009171 01061195 6.5 IELTS 3/3/2026
Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

38 Lâm Văn Khuê 25/8/2006 037206003424 27006303 5.5 IELTS 22/12/2025

An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

39 Nguyễn Đình Quốc Việt 6/4/2006 079206001832 02072586 7 IELTS 15/11/2025 An toàn thông tin
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40 Đặng Minh Đức 24/02/2006 034206004746 26001815 6 IELTS 10/4/2026
An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

41 Ngô Bá Lâm 8/11/2006 001206033085 01008026 6.5 IELTS 25/10/2025

An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

42 Tạ Bảo Hân 13/08/2006 024306002219 18018890 5.5 IELTS 11/3/2026
Công nghệ thông tin. An toàn 

thông tin

43 Vũ Chí Nguyên 17/04/2006 001206001310 01023049 6 IELTS 15/11/2025 An toàn thông tin

44 Cao Đức Phát 29/10/2006 034206014843 26017725 7 IELTS 21/03/2026
Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

45 Nguyễn Nhật Hoàng 1/9/2006 036206027431 25000287 6 IELTS 28/09/2025

An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

46 Trần Minh Quang 16/01/2006 031206001963 03017094 5.5 IELTS 6/7/2025 An toàn thông tin

47 Dương Duy Khánh 14/06/2006 014206006987 14012614 6.5 IELTS 19/04/2026
Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

48 Đặng Thế Sơn 11/4/2006 036206002646 25003590 695 TOEIC 3/5/2026
An toàn thông tin

Kỹ Thuật Điện tử viễn thông

49 Trương Tùng Dương 29/08/2006 019206000544 12009367 5.5 IELTS 18/01/2026
An toàn thông tin

Kỹ Thuật Điện tử viễn thông
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50 Hoàng Huy Hùng 18/11/2006 038206004232 28033061 7.5 IELTS 08/9/2025
Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

51 Lê Hữu Tuấn Dũng 15/12/2006 001206017178 01029109 6.5 IELTS 22/11/2025 An toàn thông tin

52 Đặng Minh Sơn 02/12/2006 001206016018 01032726 7.5 IELTS 25/10/2025 An toàn thông tin

53 Phan Thành Luân 23/12/2006 001206029048 01101012 675 TOEIC 2/5/2026
An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

54 Nguyễn Hà Nam 5/9/2006 079206006452 02023663 6.5 IELTS 22/08/2025 An toàn thông tin

55 Nguyễn Xuân Tùng 02/6/2006 036206002578 25014841 6 IELTS 21/12/2025
Kỹ thuật điện tử - viễn thông

An toàn thông tin

56 Nguyễn Đức Huy 14/08/2005 022205008740 17007577 6 IELTS 27/04/2026 Kỹ thuật điện tử viễn thông

57 Lê Nhật Anh 18/03/2006 038206019977 28000786 6.5 IELTS 25/11/2025

Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

58 Nguyễn Văn Đức Duy 01/02/2006 038206003428 28022558 7.5 IELTS 20/09/2025
An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

59 Lê Bá Nghĩa 11/10/2006 034206011290 26001295 7 IELTS 20/04/2025
An toàn thông tin

Kỹ Thuật Điện tử viễn thông
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60 Nguyễn Việt Dũng 26/03/2006 001206007649 01046833 6.5 IELTS 9/11/2025 An toàn thông tin

61 Đỗ Minh Quang 20/01/2006 017206008277 1030753 6 IELTS 16/04/2026
Kỹ thuật điện tử - viễn thông

An toàn thông tin

62 Hoàng Đăng Trung 13/03/2006 001206003736 01082405 5.5 IELTS 25/01/2026
An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

63 Nguyễn Việt Thành 8/9/2006 079206011992 02008260 6.5 IELTS 12/2/2026
An toàn thông tin (cơ sở phía 

Nam)

64 Nguyễn Phú Anh Đức 16/09/2006 001206022963 01058364 5.5 IELTS 26/06/2026
An toàn thông tin

Kỹ Thuật Điện tử viễn thông

65 Nguyễn Lê Hữu Hoàng

66 Vũ Nguyễn Đức Minh

67 Hoàng Minh Tú

68 Nguyễn Đức An

69 Kim Gia Huy

70 Phạm Hải Anh

71 Nguyễn Hoàng Thái

72 Lê Hoàng Huy



Ghi chú
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Ghi chú

còn thiếu chưa gửi ccTA



Ghi chú



Ghi chú

Cơ sở phía Nam

Đã gửi mail xác nhận 1 chiều. chưa điền form
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